
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Tống Văn Hiếu Nam 29/06/1987 Bình Phước

2 Hoàng Văn Ngọc Nam 15/10/1987 Nghệ an 

3 Phạm Văn Trung Nam 10/10/1992 Hải Dương

4 Nguyễn Huy Luật Nam 23/09/1986 Hải Dương

5 Nguyễn Thanh Toán Nam 30/05/1989 Quảng Trị

6 Nguyen Trung Thanh Nam 11/06/1989 Ninh Bình

7 Nguyễn Thanh Long Nam 26/08/1986 Quảng Trị

8 Vũ Hữu Trực Nam 02/04/1974 Nam Định

9 Lê Anh Tuấn Nam 14/06/1984 Vĩnh phúc

10 Dương Anh Trọng Nam 03/04/1993 Hà tĩnh

11 Lê Đình Thái Nam 20/06/1989 Thanh Hóa

12 Vũ Văn Thắng Nam 20/09/1989 Thái Nguyên

13 Nguyễn Hải Anh Nam 05/09/1990 Thanh Hoá

14 Lê Đình Hiếu Nam 26/09/1986 Thanh Hóa

15 Nguyễn Văn Nam Nam 17/03/1990 Hưng Yên 

16 Nguyễn Thị Vân Nữ 20/10/1989 Thanh Hoá 

17 Hoàng Văn Quang Nam 20/10/1985 Thanh Hóa

18 Hoàng Văn Hứa Nam 15/07/1991 Quảng Bình

19 Lê Văn Hậu Nam 26/01/1997 Nghệ An 

20 Nguyễn Văn Cửu Nam 12/10/1985 Quảng trị 

21 Nguyễn Thị Đạt Nữ 22/04/1991 Nghệ An

22 Le Quốc Huy Nam 03/05/1990 Nghệ An

23 Nguyễn Sỹ Dũng Nam 05/06/1989 Nghệ An
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